Chương 7
 Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Câu 1: Thuật ngữ "Nhà nước pháp quyền" lần đầu được đề cập tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng ta? 
A. Khóa VI                                           
B. Khóa VII 
C. Khóa VIII                                         
D. Khóa IX 
Câu 2: Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: "Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền....". Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống?
A. lập pháp, hành pháp, tư pháp                 
B. làm chủ của nhân dân 
C. hành pháp, tư pháp             
D. lập pháp, hành pháp
Câu 3: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo? 
A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                       
B. Đảng Cộng sản Việt Nam 
C. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam                 
D. Liên đoàn Lao động Việt Nam
Câu 4: Bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của Nhà nước ta được quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện trên lĩnh vực nào? 
A. Kinh tế                       
B. Chính trị 
C. Văn hóa                      
D. Mọi lĩnh vực, mọi tổ chức, hoạt động của Nhà nước 
Câu 5: Sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù khi đọc những thông tin trên mạng nói xấu Đảng, Nhà nước ta. Sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện điều nào dưới đây trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
A. Trách nhiệm của công dân              
B. Nghĩa vụ của công dân 
C. Lí tưởng của công dân                    
D. Trí tuệ của công dân
Câu 6: Nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là gì? 
A. Xây dựng nhà nước của dân
B. Xây dựng nhà nước có chính quyền do nhân dân lập nên và tham gia quản lý 
C. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
D. Xây dựng nhà nước quyền lực thực sự ở nơi dân
Câu 7: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nào sau đây? 
A. Hiến pháp, pháp luật               
B. Pháp luật              
C. Hiến Pháp                       
D. Đảng lãnh đạo
Câu 8: Cơ quan nào trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay thực hiện quyền lập hiến và lập pháp?  
A. Quốc hội       
B. Viện kiểm sát               
C. Tòa án                            
D. Chính phủ 
Câu 9: Cơ quan nào trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay thực hiện quyền hành pháp? 
A. Quốc hội          
B. Viện kiểm sát            
C. Tòa án Nhân dân             
D. Chính phủ 
Câu 10: Cơ quan nào trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay thực hiện quyền tư pháp? 
A. Quốc hội           
B. Viện kiểm sát             
C. Tòa án Nhân dân              
D. Chính phủ 
Câu 11: Theo quan điểm của Đảng ta, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện ý chí, nguyện vọng và phục vụ lợi ích của ai?         
A. Giai cấp công nhân          
B. Nhân dân lao động            
C. Cả dân tộc
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng                
Câu 12: Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhân dân ta thực hiện quyền dân chủ qua những hình thức cơ bản nào? 
A. Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện 
B. Dân chủ công khai và dân chủ không công khai 
C. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư sản 
D. Dân chủ chủ nô và dân chủ tư sản.
Câu 13: Hệ thống chính trị của nước ta hiện nay vận hành theo cơ chế nào? 
A. Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, nhân dân làm chủ 
B. Nhà nước làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý 
C. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ 
D. Đảng và Nhà nước lãnh đạo, quản lý, nhân dân làm chủ
Câu 14: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất:
A. giai cấp công nhân 
B. nhân dân lao động 
C. toàn thể dân tộc  
D. giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc 
Câu 15: Hiến pháp Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước ta là ai? 
A. Nhân dân          
B. Quốc hội                
C. Nhà nước               
D. Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 16: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
A. Quản lý          
B. Lãnh đạo                 
C. Chỉ đạo                
D. Quan trọng  
Câu 17: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền:
A. của dân          
B. do dân                
D. của dân, do dân                  
D. của dân, do dân và vì dân 
Câu 18: Điền cụm từ đúng vào chỗ trống: “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được coi là ....... của Nhà nước”. 
A. Đạo luật                             
B. Đạo luật cần thiết 
C. Đạo luật cơ bản                  
D. Đạo luật đầu tiên
Câu 19: Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ta hiện nay là cơ quan nào? 
A. Quốc hội             
B. Chính phủ           
C. Viện Kiểm sát            
D. Tòa án
Câu 20: Bản Hiến pháp năm 1946 của nước ta do ai chủ trì soạn thảo? 
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh        
B. Đồng chí Võ Nguyên Giáp         
C. Đồng chí Phạm Văn Đồng       
D. Đồng chí Lê Hồng Phong 
Câu 21: Bản Hiến pháp năm 2013 của nước ta được thông qua vào ngày, tháng, năm nào? 
A. 28/11/ 2013            
B. 01/01/2014            
C. 28/1/2013                
D. 01/11/2013 
Câu 22: Hiến pháp năm 1946 được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày, tháng, năm nào? 
A. Ngày 6 tháng 01 năm 1946              
B. Ngày 6 tháng 11 năm 1946 
C. Ngày 9 tháng 1 năm 1946              
D. Ngày 9 tháng 11 năm 1946
Câu 23: "Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Nội dung trên được thể hiện trong bản Hiến pháp nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
A. Bản Hiến pháp năm 1959                   
B. Bản Hiến pháp năm 1980                        
C. Bản Hiến pháp năm 1992                        
D. Bản Hiến pháp năm 2013 
Câu 24: Hiến pháp năm 2013 quy định: Đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực pháp lý cao nhất là: 
A. Pháp luật                                              
B. Hiến pháp 
C. Quyết định của Chủ tịch nước             
D. Quyết định của Thủ tướng chính phủ
Câu 25: Chọn đáp án đúng điền vaò chỗ trống: Để giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, đảm bảo quyền lực thuộc vễ nhân dân thì sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước là...
A. tất yếu khách quan
B. tất yếu lịch sử
C. rất cần thiết
D. không thể thiếu
Câu 26: Tính dân tộc trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta được thể hiện thông qua nội dung nào sau đây? 
A. Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc và con người Việt Nam 
B. Có chính sách dân tộc đúng đắn 
C. Chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam 
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 27: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau: "....là cái gốc của mọi công việc, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ ta" 
A. Cán bộ 
B. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 
C. Tinh thần đoàn kết toàn dân 
D. Sự ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới
Câu 28: Công dân có những quyền và nghĩa vụ nào trong phòng, chống tham nhũng? 
A. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng; Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng. 
B. Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; 
C. Kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng 
D. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức;
Câu 29: Một trong những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? 
A. Nhà nước của dân, do dân và vì dân         
B. Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân 
C. Nhà nước của nhân dân lao động               
D. Nhà nước do nhân dân làm chủ
Câu 30: Theo Hiến pháp 2013, các tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam hiện nay bao gồm: 
A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam. 
B. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam. 
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 
D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam.
